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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thi công xây lắp công trình 
 2. Dự án:  Tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập úng, giảm ngập úng khu vực sông Hà Thanh, xã Đông Ngũ
3. Nguồn vốn: Ngân sách xã Đông Ngũ (nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ)
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, lựa chọn nhà thầu qua mạng.
5. Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
[bookmark: _GoBack]- Quyết định số 751/QĐ-UBND  của UBND xã Đông Ngũ V/v phê duyệt dự án Tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập úng khu vực sông Hà Thanh, xã Đông Ngũ.
- Quyết định số 158/QĐ-TCUDV  ngày 23/01/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Đông Ngũ V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thâu dự án tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập úng khu vực sông Hà Thanh, xã Đông Ngũ. 
6. Loại, cấp công trình: Công trình NN & PTNT, cấp IV, Nhóm C.
7. Địa điểm xây dựng: khu vực sông Hà Thanh, xã Đông Ngũ, Quảng Ninh. 
8. Mục đích và giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình: 
8.1. Mục đích: Việc đầu tư xây dựng công trình: Tăng cường khả năng thoát lũ, giảm ngập úng khu vực sông Hà Thanh, xã Đông Ngũ, nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và thoát lũ vào mùa mưa giảm ngập úng cho khu vực dân cư và sản xuất nông nghiệp. Đồng thời cải thiện môi trường cảnh quan lòng sông khu vực dân cư thôn Hà Tràng Đông, Hà Tràng Tây.
 8.2. Quy mô đầu tư xây dựng: 
- Nạo vét đoạn sông khu vực Hà Thanh đảm bảo tiêu thoát nước và thoát lũ dài 2,37km. 
- Mặt cắt nạo vét hình thang, mái đào m=1.5, bề rộng đáy sông nạo vét từ 45,0m đến 50,0m bám theo địa hình hiện trạng
9. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày  .
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Tiến độ thi công xây lắp công trình là một phần của Hồ sơ thiết kế tổ chức thi công mà nhà thầu phải nộp và là yếu tố cạnh tranh của các nhà thầu. Nhà thầu cần căn cứ vào tiến độ thi công của bên mời thầu, căn cứ vào năng lực của mình và các yếu tố cạnh tranh để quyết định tiến độ tối ưu trên cở sở đảm bảo thời gian theo yêu cầu kỹ thuật đưa vào HSDT của mình. Tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt quá 90 ngày.
2. Nhà thầu phải nộp theo E-HSDT bảng tiến độ thi công bao gồm cả Biểu đồ nhân lực, máy thi công để hoàn thành thi công công trình theo tiến độ thi công mà Bên mời thầu yêu cầu cho gói thầu.
3. Biểu đồ tiến độ thi công sẽ được bên mời thầu sử dụng để đánh giá E-HSDT.
4. Trong tiến độ phải nêu rõ và cụ thể thời gian thực hiện cho từng hạng mục công việc. Nhà thầu có thể đề xuất những tiến độ thi công cụ thể giúp cho gói thầu hoàn thành ngắn hơn so với thời gian dự kiến.
5. Sau khi ký hợp đồng nhà thầu phải nộp cho chủ đầu tư Bảng tiến độ thi công, biểu đồ nhân lực, máy móc thi công chính thức để Chủ đầu tư làm cơ sở theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng theo tiến độ.
6. Hàng tuần Chủ đầu tư sẽ kiểm tra việc đảm bảo tiến độ của Nhà thầu. Trường hợp tiến độ bị chậm do lỗi của nhà thầu Chủ đầu tư sẽ có văn bản yêu cầu Nhà thầu đưa ra biện pháp khắc phục nhằm đảm bảo tiến độ thi công theo từng tháng và tổng tiến độ toàn gói thầu.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình
Một số qui trình áp dụng trong thi công và nghiệm thu:
	Mã hiệu
	Tên tiêu chuẩn

	TCVN 3972:1985
	Công tác trắc địa trong xây dựng

	TCVN 4419-1987
	Khảo sát xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng - Yêu cầu chung

	96 - TCN 43: 90
	Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 (phần ngoài trời)

	96 - TCN 42: 90
	Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 (phần trong nhà)

	96 - TCN 31: 91
	Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1.000, 1/2.000, 1/5.000, 1/10.000, 1/25.000

	QCVN 04:2009 /BTNMT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

	11/2008/QĐ-BTNMT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao

	TCVN 8225-2009
	Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình

	TCVN  9401:2012
	Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

	QCVN 39:2011/BGTVT
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa

	TCVN 5664 - 2009
	Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

	TT 46/2016/TT-BGTVT
	Quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa

	TCCS 02:2010/CĐTNĐ
	Quy định kỹ thuật nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ

	TCVN 12910:2020
	Luồng đường thủy nội địa - Tiêu chuẩn thiết kế

	TCVN 4447-2012
	Công tác đất - Thi công và nghiệm thu

	TCVN 2683-2012
	Phương pháp lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

	TT số 42/2021/TT-BGTVT 
	Quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa

	Thông tư số   02/2022/TT-BTNMT
	Quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 


- Các tiêu chuẩn được liệt kê tại bảng trên là các tiêu chuẩn chủ yếu. Trường hợp các tiêu chuẩn được liệt kê tại bảng trên đã được thay thế thì sẽ theo tiêu chuẩn thay thế hiện hành. Các tiêu chuẩn không liệt kê tại bảng này Nhà thầu phải tự nghiên cứu thực hiện theo quy định hiện hành và các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong Hồ sơ thiết kế.
- Đồng thời tuân thủ theo các quy định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình Xây dựng, về quản lý hoạt động nạo vét và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.
2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.
Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy công trường, trong đó các nhân sự phải có năng lực phù hợp quy định của pháp luật xây dựng. Sơ đồ tổ chức nhân sự phải rõ ràng và phù hợp với đặc điểm của gói thầu.
3. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị.
Các phương tiện tham gia thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đầy đủ giấy tờ và trang thiết bị an toàn theo quy định. Người điều khiển phương tiện có bằng cấp chuyên môn phù hợp với phương tiện mà mình đang điều khiển.
4. Các yêu cầu về thi công nạo vét.
a. Mô tả công việc
Hạng mục này bao gồm công việc Nạo vét đoạn sông khu vực Hà Thanh đảm bảo tiêu thoát nước và thoát lũ dài 2,37km và điều tiết đảm bảo giao thông theo hồ sơ thiết kế BVTC đã được duyệt và các nội dung khác theo quy định hiện hành.
b. Yêu cầu thi công và nghiệm thu.
[bookmark: _Toc176681465][bookmark: _Toc176923698]- Đảm bảo số lượng thiết bị máy móc chính đủ điều kiện thi công nạo vét và vận chuyển đi đổ.
- Yêu cầu các thiết bị thi công nạo vét của nhà thầu đưa vào thi công phải có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa còn thời hạn phù hợp với tiến độ gói thầu; trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ giám sát theo quy định của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét;
- Do phải thi công trong điều kiện luồng tàu vẫn hoạt động khai thác bình thường nên công tác chuẩn bị công trường phải tuân thủ:
+ Thông báo với các cơ quan chức năng quản lý khu vực về thời gian và biện pháp thực hiện công tác nạo vét để có sự kết hợp đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình nạo vét.
+ Chuẩn bị các phao dấu, dây xích, các phương tiện và thiết bị báo hiệu cảnh giới khu vực nạo vét, chỉ dẫn giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông hành hải trên luồng trong quá trình thi công nạo vét và dịch chuyển các phao báo hiệu (nếu có).
- Trước khi thi công chủ đầu tư sẽ tiến hành bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công theo quy định;
- Công tác nghiệm thu nạo vét phải được nghiệm thu đồng thời cả gói thầu (nghiệm thu hoàn thành công trình). Trong quá trình khảo sát phục vụ nghiệm thu, khối lượng nạo vét vẫn chưa hoàn thành Nhà thầu phải tiến hành thi công tiếp thì số liệu khảo sát trong các đợt nghiệm thu không được chênh lệch quá 07 ngày, nếu quá phải khảo sát lại. 
- Khi thi công nạo vét phải có biện pháp bảo vệ công trình lân cận (nếu có).
- Nhà thầu không được phép để máy móc, sà lan, đầu kéo hay các phương tiện thi công khác làm cản trở lưu thông đường thuỷ tại khu vực thi công;
- Tất cả các khu vực công trường phải được cảnh giới, lắp đặt phao, đèn báo hiệu đảm bảo an ninh và an toàn giao thông đường thuỷ trong suốt thời gian thi công gói thầu. Tất cả các phương tiện hoạt động phải trực VHF 24/24 giờ và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc tránh va;
- Vị trí đổ đất được xác định bằng hệ thống báo hiệu và trước khi tiến hành thi công nhà thầu phải thông báo để chủ đầu tư kiểm tra đảm bảo đủ điều kiện thi công mới được đổ vật liệu nạo vét. Khu đất đổ thải phải được đo vẽ hiện trạng bãi đổ, bình đồ mặt bằng phải được tư vấn giám sát, đại diện chính quyền địa phương xác nhận, báo cáo Chủ đầu tư chấp thuận trước khi thi công. Trong quá trình thi công đổ vật liệu nạo vét lên bãi phải tuận thủ các quy định của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Quá trình phun đổ lên bãi phải có xác nhận của tư vấn giám sát.
- Trước khi mời các bên nghiệm thu, nhà thầu phải tự tổ chức đo đạc nghiệm thu và gửi bình đồ đạt yêu cầu đến Chủ đầu tư.
- Quá trình thi công phải thường xuyên đo đạc kiểm tra độ sâu thi công để hạn chế việc nạo vét không đều;
- Việc kiểm tra chất lượng thi công về chiều sâu và chiều rộng được tiến hành theo các mặt cắt kiểm tra, kết quả được ghi trong nhật ký hoặc lập bảng biểu;
- Mạng lưới đo nghiệm thu trong quá trình thi công phải tương ứng mạng lưới đo đạc ban đầu đã được chủ đầu bàn giao.
- Hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình bao gồm:
+ Các số liệu đo sâu (băng đo sâu), nhật ký khảo sát dưới nước, nhật ký thi công; hợp đồng thuê phương tiện, thiết bị (nếu có);
+ Mặt bằng nạo vét (bình đồ nghiệm thu) có vẽ ranh giới khu vực nạo vét, toạ độ các điểm khống chế chủ yếu của khu vực nạo vét;
+ Các mặt cắt ngang thi công đã hoàn thành;
+ Các biên bản nghiệm thu từng phần, hệ thống tiêu mốc...
+ Các biên bản nghiệm thu hệ thống giám sát công nghệ (Camera kèm theo hình ảnh, dữ liệu được đánh giá đảm bảo chất lượng);
+ Các tài liệu khác đầy đủ theo quy định của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý hoạt động nạo vét hiện hành;
5. Các yêu cầu về thi công điều tiết.
- Nhà thầu phải triển khai phương tiện, thiết bị nhân lực và hệ thống báo hiệu theo phương án được duyệt;
- Quản lý bảo trì hệ thống báo hiệu điều tiết theo quy định;
- Hướng dẫn phương tiện thủy đi, dừng, neo đậu theo đúng quy chế đi lại qua khu vực điều tiết không chế đảm bảo giao thông;
- Khống chế, ngăn chặn xử lý các trường hợp phương tiện giao thông vi phạm quy chế, gây mất trật tự an toàn giao thông trên khu vực điều tiết.
- Thông báo quy chế đi lại cho các phương tiện lưu thông qua khu vực điều tiết.
- Ghi chép sổ sách nhật ký báo cáo theo quy định.
- Công tác nghiệm thu điều tiết phải được nghiệm thu cùng lúc với công tác nghiệm thu nạo vét và coi như 1 phần của biên bản nghiệm thu nạo vét.
	6. Các yêu cầu về biện pháp đảm bảo môi trường
Nhà thầu phải thực hiện biện pháp đảm bảo môi trường theo đúng các yêu cầu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt. 
- Trước, trong và sau khi thi công Nhà thầu luôn cần quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường trong phạm vi công trường và những khu vực lân cận.
- Tất cả các CBCNV tham gia thi công trên công trường đều phải được học tập nội quy an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
- Thi công nạo vét đúng, đủ diện tích khu vực nạo vét, không thi công vượt quá khu vực cho phép gây ảnh hưởng dẫn tới bồi lấp tự nhiên và ổn định đường bờ 2 bên.
- Chất thải của các phương tiện thiết bị thi công được chứa trong thùng chứa, không thải ra sông, và các khu vực lân cận.
- Giữ vệ sinh công nghiệp sạch sẽ cho mọi phương tiện thiết bị thi công trên công trường.
- Đổ đất đá nạo vét đúng vị trí đã được các cơ quan chức năng, Chủ đầu tư và Kỹ sư giám sát cho phép.
- Tổ chức học tập, quán triệt ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường cho toàn bộ cán bộ, công nhân lao động trên công trường.
- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải có biện pháp chứa chất thải để trên phương tiện, không cho chảy tràn ra ngoài... Đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực nạo vét và khu vực xung quanh.
- Tàu nạo vét đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, tiêu chuẩn về an toàn, đảm bảo chất lượng thi công.
- Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống đảm bảo kín không bị rò rỉ.
- Vật liệu nạo vét được đảm bảo đổ đúng vị trí quy định.
- Tiến hành nạo vét trong khu vực đã xác định, tránh làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Tập kết vật liệu nạo vét tại bãi chứa đúng quy định, không đổ vào các vùng lân cận hoặc để rò rỉ, chảy tràn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân xung quanh và hệ sinh thái trong vùng.
- Đảm bảo đầy đủ các hướng dẫn vận hành cũng như tình trạng kỹ thuật của các thiết bị, máy móc.
- Thường xuyên nhắc nhở kiểm tra việc chấp hành các quy định, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động của công nhân.
- Trong quá trình nạo vét nếu phát hiện thấy có những hoá chất, vật liệu nổ hay các hiện vật cổ hay bất kỳ hiện vật bất thường nào thì đơn vị thi công sẽ báo ngay cho Chủ đầu tư và chính quyền sở tại để có biện pháp xử lý kịp thời hoặc báo cho các cơ quan chức năng tại địa phương, không để xảy ra sự cố môi trường.
- Hoàn trả lại mặt bằng đối với những khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường, san trả lại các bãi vật liệu sau khi lấy đất (nếu có). 
- Phải tham vấn cộng đồng địa phương khi dự kiến biện pháp thi công.
- Nhà thầu sẽ phải báo cáo về việc thực hiện các biện pháp giảm nhẹ ảnh hưởng môi trường, và các kiến nghị trong báo cáo tiến độ nộp cho chủ đầu tư.
	7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
- Nhà thầu phải huy động nhân công phù hợp với kế hoạch và tiến độ thi công được Chủ đầu tư phê duyệt.
- Các vật liệu, máy móc, dụng cụ phương tiện cần thiết để thực hiện công tác và kiểm tra, nghiệm thu công tác đều do Nhà thầu cung cấp đến chân công trường.
- Các vật liệu, thiết bị khi cung cấp đến chân công trường để thi công, lắp đặt phải phù hợp nguyên tắc chung dưới đây. Ngoại trừ các chỉ định hoặc quyết định khác của Tư vấn giám sát.
- Chủng loại, nguồn gốc, chất lượng phải phù hợp với Hồ sơ dự thầu, mời thầu, thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặc điểm môi trường làm việc của công trình.
- Nhà thầu phải đệ trình các Hồ sơ pháp lý đảm bảo nguồn gốc, chủng loại, chất lượng của vật tư, thiết bị theo yêu cầu của kỹ sư Tư vấn giám sát trước khi thi công.
- Trong trường hợp theo yêu cầu của kỹ sư Tư vấn giám sát các vật liệu, trang thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn hoặc đơn vị có chức năng hợp pháp do kỹ sư Tư vấn giám sát chỉ định.
	8. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
Nhà thầu phải thuyết minh tổ chức thi công và bố trí tổng mặt bằng thi công các hạng mục công trình phù hợp với HSMT.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng theo quy định, trước khi mời tư vấn giám sát nghiệm thu phải tổ chức nghiệm thu nội bộ.
- Nhà thầu phải hoàn thành các công việc đã nêu trong hợp đồng cũng như trong phụ lục đính kèm. Nếu xảy ra các sai sót ảnh hưởng đến chất lượng công trình thì Nhà thầu phải sửa chữa cho đến khi đảm bảo đạt yêu cầu và được Chủ đầu tư chấp nhận. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng công trình theo qui định hiện hành và chịu mọi chi phí sửa chữa cũng như các chi phí liên quan khác.
IV. Yêu cầu về bảo hành:
Không áp dụng
V. Yêu cầu về bảo hiểm:
- Nhà thầu phải mua các loại bảo hiểm sau:
+ Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba
+ Bảo hiểm đối với người lao động và máy móc thiết bị thi công trên công
trường
 	- Trong trường hợp nhà thầu liên danh yêu cầu nhà thầu đứng đầu liên danh phải cam kết chịu trách nhiệm mua toàn bộ các loại bảo hiểm đã nêu ở trên. Các loại bảo hiểm trên phải tuân thủ đúng theo quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;  
VI. Các bản vẽ: Toàn bộ thuyết minh và bản vẽ TKBVTC đã được phê duyệt đính kèm E-HSMT
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